II.	NON - DEFINING RELATIVE CLAUSES (MỆNH ĐỀ QUAN HỆ KHÔNG XÁC ĐỊNH)
1.	Cách dùng:
-	Mệnh đề quan hệ không xác định có chức năng cung cấp thêm thông tin để xác định cho danh từ đã xác định đứng trước nó. Nếu bỏ mệnh đề này câu vẫn đầy đủ nghĩa.
-	Mệnh đề quan hệ không xác định luôn ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy. Ví dụ: Peter, who got scholarship two days ago, is my classmate.
(Peter, người nhận học bổng hai ngày trước, là bạn lớp tôi.)
Mệnh đề “who got scholarship two days ago” là mệnh đề quan hệ không xác định có chức năng bổ sung thông tin cho tiền ngữ đã xác định Peter. Nếu bỏ mệnh đề này câu vẫn đầy đủ nghĩa.
-	Mệnh đề quan hệ không xác định được dùng trong các trường hợp sau:
(1)	Dùng với danh từ riêng (proper nouns)
Ví dụ: Last year, I went on holiday in Paris, which is the capital city of France.
(Năm ngoái tôi đi nghỉ ở Paris - thủ đô của nước Pháp.)
(2)	Dùng với danh từ chỉ những đối tượng duy nhất như the sun, the earth, the moon, my father/my mother...
Ví dụ: My mother, who is an accountant, is now retired.
(Mẹ tôi - một kế toán viên - hiện đã nghỉ hưu.)
(3)	Dùng với danh từ đã được xác định mà thường đi kèm với các từ chỉ định như this, that, these, those
...
Ví dụ: This house, which I bought two years ago, is now almost double in price.
(Căn nhà này - được tôi mua hai năm về trước - hiện đã gần như tăng giá gấp đôi.)
(4)	Khi đại từ quan hệ đi kèm với các từ chỉ số lượng như: all of (tất cả), some of (một vài), many of (nhiều), most of (phần lớn), none of (không), half of (một nửa), each of (mỗi)....
Ví dụ: I bought a lot of books, all of which are about wildlife.
(Tôi mua rất nhiều sách - tất cả các cuốn sách đó đều viết về thiên nhiên hoang dã.)
2.	Relative pronouns in Non-defining relative clamse (Cách dùng đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ không xác định):
-	Cách dùng đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ không xác định cũng giống như cách dùng đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ xác định trừ trường hợp THAT. THAT không được dùng trong mệnh đề quan hệ không xác định.




	


	Persons (Chỉ ngưòi)
	Things (Chỉ vật)

	Subject (Chủ ngữ)
	Who
My father, who helps me a loti plays a very important role in my life.
(Bố tôi — người đã giúp đỡ tôi rất nhiều - có vai trò rất quan trọng trong cuộc đời tôi.)
	Which
Star English club, which opens on weekends is my favorite destination.
(Star English Club, câu lạc bộ mở cửa vào cuối tuần, là điểm đến yêu thích của tôi.)

	Object (Tân ngữ)
	Who / whom
Peter, who/whom vou talked to. is a doctor
(Peter - người mà bạn đang nói chuyện cùng là một bác sĩ.)
	Which
Star English club, which I often go toa opens on weekends. (Star English Club - câu lạc bộ
mà tôi thường lui tới mở cửa
vào ngày cuối tuần.)

	Possession (Sở hữu)
	Whose
Mary, whose father is my boss, is my girlfriend.
(Mary, người mà bố của cô ấy là sếp tôi là bạn gái của tôi.)
	Whose/ of which
My house, whose price / the price of which is very high, is located downtown.
(Ngôi nhà của tôi - ngôi nhà có giá rất cao - nằm ở trung tâm
thành phố.)






5. Combine the following pairs of sentences to make one sentence with a “Relative Clause”.
1.	Edison was not a brilliant student at school. He invented the light bulb.

2.	Dr Smith has come to visit a patient. His car is outside the building.

3.	Hamlet is a tragedy. It is a famous play by Shakespeare.

4.	Ronald Reagan was the President of the U.S.A. He had once been an actor.

5.	My sister wants to speak to you. You met her at the party last night.

6.	Tina Turner is loved by everybody. She was bom when the Second World War broke out.

7.	Iam familiar with Mrs. Short. Her daughter lives in New York.

8.	The Blue Mosque is famous for its tiles. It has six minarets.

9.	These papers belong to Bernard. I am sharing a room with him.

10.	Mrs. Fortune was a writer. Her dead body was found in the cellar last night.

6. Choose the correct sentences.
1.	A. Paris, which is the capital of France, is one of the most fascinating cities in the world.
B. Paris which is the capital of France is one of the most fascinating cities in the world.
2.	A. This is the girl, who I love.
B. This is the girl who I love.
3.	A. Queen Elizabeth II who is 83 has been the queen of England for 57 years now.
B. Queen Elizabeth II, who is 83, has been the queen of England for 57 years now.
4.	A. That’s the cat that I bought two years ago.
B. That’s the cat, that I bought two years ago.
5.	A. Tom Cruise, who has starred a lot of films, enjoys a global reputation.
B. Tom Cruise who has starred a lot of films enjoys a global reputation. 
6.	A. The city, where I grew up, is a populous one.
B. The city where I grew up is a populous one.
7.	A. Peter, whose job involves taking care of sick people, is very patient.
B. Peter whose job involves taking care of sick people is very patient.
8.	A. The office which I have just rented is on a main street.
B. The office, which I have just rented, is on a main street.
9.	A. This is the officer, that arrested the burglar.
B. This is the officer that arrested the burglar.
10.	A. Lady Gaga, who is a well-known pop star, is beautiful.
B. Lady Gaga who is a well-known pop star is beautiful.
7. Fill in the relative pronouns and add commas if necessary. If no relative pronoun is needed, fill in ∅.
1.	I know a boy 	eats cigarettes.
2.	He's one of the people 	talk too much.
3.	Bamberg 	is on the Regnitz is a beautiful town.
4.	Have you ever seen anyone else 	behaves so stupidly?
5.	Shakespeare 	lived in the 16th century wrote “Romeo and Juliet”.
6.	I need someone 	will lend me some money.
7.	Mark Foster 	character is a bit unusual for his profession is Britain's best swimmer.
8.	The teacher 	visited us last Monday is from India.
9.	It's difficult to find people 	are not selfish.
10.	Jogging is a good sport 	keeps you fit.
8. Join each pair of sentences using the suggested word.
1.	Janet is very nice. She lives two flats away.
→ Janet 	
2.	Torresky is a cosmopolitan town. I live in this town.
→ Torresky 	
3.	The film is very interesting. I have seen it several times.
→ The film 	
4.	Maria is a sociable girl. Her brother is a soldier.
→ Maria 	
5.	John is a policeman. His wife is a doctor.
→ John  	
6.	Robert is going to retire. He is a dedicated worker.
→ Robert 	
7.	Our car has broken again. We bought it last year.
→ Our car 	
8.	We stayed in a small hotel. The hotel is in the center of the city.
→ We stayed in a small hotel  	
9.	Lucas is my best friend. I have known her since I was a child.
→ Lucas 	
10.	I am going on holiday in New York. It is an interesting city.
→  I am going on holiday in New York 	
9. Combine two sentences into one. Using the sentence in brackets to make a non-defining relative clause.
1.	Paris is the capital of England. (It is one of the most romantic cities in the world).
→
2.	We are travelling to Hoi An. (It is an old quarter in Da Nang city)
>>
3.	She has read a famous story by Mark Twain. (He is an American writer.)
→
4.	The Great Wall is the longest in the world. (It is famous in China.)
→
5.	Tom Cruise is a famous American actor. (He has starred a lot of films.)
→
6.	John is my best friend. (I have known him for many years.)
→
7.	My sister is a teacher. (She is 6 years older than me.)
→
8.	Bred has been in nearly all the countries in the world. (His job involves travelling a lot)
>>



	5.
1.	Edison, who invented the light bulb, was not a brilliant student at school.
2.	Dr Smith, whose car is outside the building, has come to visit a patient.
3.	Hamlet, which is a famous play by Shakespeare, is a tragedy.
4.	Ronald Reagan, who had once been an actor, was the President of the U.S.A.
5.	My sister who/whom you met at the party last night wants to speak to you.
6.	Tina Turner, who was bom when the Second World War broke out, is loved by everybody.
7.	I am familiar with Mrs. Short, whose daughter lives in New York.
8.	The Blue Mosque, which has six minarets, is famous for its tiles.
9.	These papers belong to Bernard, who/whom I am sharing a room with.
10.	Mrs. Fortune was a writer, whose dead body was found in the cellar last night.
6.
l. A	2. B	3. B	4. A	5. A	6. B	7. A	8. A	9. B	10. A
7.
1.	I know a boy who/that eats cigarettes.
2.	He's one of the people that talk too much.
3.	Bamberg, which is on the Regnitz, is a beautiful town.
4.	Have you ever seen anyone else that behaves so stupidly?
5.	Shakespeare, who lived in the 16th century, wrote “Romeo and Juliet”.
6.	I need someone that will lend me some money.
7.	Mark Foster, whose character is a bit unusual for his profession, is Britain's best swimmer.
8.	The teacher who/that visited us last Monday is from India.
9.	It's difficult to find people who / that are not selfish.
10.	Jogging is a good sport which/that keeps you fit.
8.
1.	Janet, who lives two flats away, is very nice.
2.	Torresky, where I live, is a cosmopolitan town.
3.	The film which / that I have seen several times is very interesting.
4.	Maria, whose brother is a soldier, is a sociable girl.
5.	John, whose wife is a doctor, is a policeman.
6.	Robert, who is a dedicated worker, is going to retire.
7.	Our car which / that we bought last year has broken again.
8.	We stayed in a small hotel which / that is in the center of the city.
9.	Lucas, who I have known since I was a child, is my best friend.
10.	I am going on holiday in New York, which is an interesting city.
9.
1.	Paris, which is the capital of England, is one of the most romantic cities in the world,
2.	We are travelling to Hoi An, which is an old quarter in Da Nang city.
3.	She has read a famous story by Mark Twain, who is an American writer.
4.	The Great Wall, which is famous in China, is the longest in the world.
5.	Tom Cruise, who has starred a lot of films, is a famous American actor.
6.	John, whom I have known for many years, is my best friend.
7.	My sister, who is 6 years older than me, is a teacher.
8.	Bred, whose job involves travelling a lot, has been in nearly all the countries in the world.


